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PHẦN I.
TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG VÀ TRIỂN KHAI TỰ  ĐÁNH GIÁ

1. Tổng quan về Trường
1.1. Thông tin chung
Tên trường: 	
Tên Tiếng Anh 	
Cơ quan chủ quản: 	
Địa chỉ trường: 
Trụ sở chính:	...
Cơ sở 1: 	...
Cơ sở 2: 	...
Cơ sở 3:	...
	...
Số điện thoại: 	...
Số fax: 	...
Email: 	...
Website: 	...
Năm thành lập trường:
	- Năm thành lập đầu tiên:..............................
	- Năm nâng cấp thành trường trung cấp nghề/trường cao đẳng :........
Loại hình trường: Công lập       ;    Tư thục 



1.2. Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật 
Tóm tắt lịch sử phát triển, thành tích nổi bật của trường (không quá 01 trang).
1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 
* Cơ cấu tổ chức 
(Vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của trường)
* Tổng số cán bộ, nhân viên trong trường: 443 người (Thời điểm báo cáo 01/9/2019)
1.3.1. Cơ hữu: 271 người 
· Quản lý: 45 
+ Ban Giám hiệu: 04
+ Trưởng, phó phòng chức năng; trưởng, phó khoa đào tạo: 41  
· Giảng viên: 167
· Nhân viên: 59
1.3.2. Hợp đồng: 49
· Nhân viên: 49
1.3.3.Giảng viên thỉnh giảng: 123
1.4. Đội ngũ giáo viên 
	Tổng số:  329 người trong đó:
	- Nam: 128              - Nữ: 78
- Cơ hữu: 206 (167 GV, 39 GV là trưởng phó khoa, GV kiêm chức). 
- Thỉnh giảng: 123
	Trình độ đào tạo
	Tổng số
	Cơ hữu
	Thỉnh giảng

	Tiến sĩ
	04
	03
	01

	Thạc sĩ
	189
	136
	53

	Đại học
	136
	67
	69

	Tổng số
	329
	206
	123



1.5. Các nghề đào tạo và quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo các nghề 
	TT
	Tên nghề
	Trình độ
đào tạo
	Số lượng người học

	
	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Đến tháng
<thời điểm viết báo cáo TĐG> /2019

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	(5)
	(6)

	1
	
	Cao đẳng
	
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	
	

	2
	
	Cao đẳng
	
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	


<Lưu ý:
 + (4), (5): Số lượng người học được tính lũy kế tại cùng một thời điểm nhất định trong năm;
 + (6): Số lượng người học nghề được tính lũy kế đến thời điểm viết báo cáo 2019>
           
1.6. Cơ sở vật chất
* Cơ sở vật chất
<Mô tả cơ sở vật chất tại trụ sở chính và tất cả các cơ sở đào tạo của trường>
Diện tích đất:
- Tổng diện tích đất : <.......> m2,  trong đó:
+ Diện tích xây dựng: <.......> m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: <.......> m2
Các hạng mục và công trình <đánh dấu  nếu có>;

	TT
	Hạng mục, công trình
	Đã xây dựng
	Đang xây dựng
	Địa điểm

	1
	Khu hiệu bộ
	
	
	<Trụ sở chính/ Cơ sở/ Trụ sở chính, cơ sở ...>

	2
	Phòng học lý thuyết
	
	
	

	3
	Xưởng thực hành
	
	
	

	4
	Khu phục vụ
	
	
	

	4.1
	Thư viện
	
	
	

	4.2
	Ký túc xá
	
	
	

	4.3
	Nhà ăn
	
	
	

	4.4
	Trạm y tế
	
	
	

	4.5
	Khu thể thao
	
	
	

	5
	Khác (liệt kê các hạng mục công trình khác nếu có)
	
	
	



2. Tổng quan về triển khai tự đánh giá
<tóm tắt công cụ, hệ thống, các bước triển khai tự đánh giá>







PHẦN II
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

A. BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP
<Tổng hợp điểm theo Mẫu tại file Excel – Phụ lục 6. Bảng điểm tổng hợp>

B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ


	Trường tự đánh giá: <Đạt/Không đạt> tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao.


1. Tiêu chí 1. Quy mô đào tạo

	- Điểm chuẩn Tiêu chí 1: 06 điểm
	

	- Điểm tự đánh giá Tiêu chí 1
	…….

	- Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	…..%



<Đi lần lượt hết các tiêu chuẩn của tiêu chí 1>
1.1. Tiêu chuẩn 1.1. Quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng (riêng đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là 500 học sinh, sinh viên) tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi
Thuyết minh: Trường cần căn cứ để mô tả thông tin cụ thể, chi tiết trực tiếp giải thích cho đánh giá của trường, để giải thích rõ lý do Trường tự đánh giá Điểm theo Hướng dẫn đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn kèm theo.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.1:  …. Điểm.
1.2. Tiêu chuẩn 1.2. Ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm
Thuyết minh: < Trường cần căn cứ để mô tả thông tin cụ thể, chi tiết trực tiếp giải thích cho đánh giá của trường, để giải thích rõ lý do Trường tự đánh giá Điểm theo Hướng dẫn đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn kèm theo>
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2:  …. Điểm.
2. Tiêu chí 2: Trình độ nhà giáo
	- Điểm chuẩn Tiêu chí 2: 24 điểm
	

	- Điểm tự đánh giá Tiêu chí 2
	…….

	- Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	…..%



2.1. Tiêu chuẩn 2.1. Nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định
Để đảm bảo nhà giáo của Nhà trường đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu đào tạo, ngay từ công tác tuyển dụng Trường đã có tiêu chuẩn cụ thể cho từng vị trí việc làm, các tiêu chuẩn này được xây dựng căn cứ theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Minh chứng -Kế hoạch tuyển dụng).
Hàng năm, Trường tổ chức đánh giá, xếp loại nhà giáo; công khai kết quả và  báo cáo gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo biểu mẫu và thời gian qui định.(Kế hoạch đánh giá nhà giáo và Báo cáo kết quả tổng hợp)
Trong một năm học, mỗi GV có ít nhất ….lần dự giờ định kỳ, … giờ đột xuất. Hồ sơ đánh giá kết quả dự giờ được hoàn thiện và lưu giữ theo qui định (Biên bản dự giờ).
Ngoài ra, Trường cũng tham khảo từ  HS-SV về trình độ, khả năng giảng dạy của GV thông qua việc thực hiện Phiếu khảo sát…  
· Kết quả nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định:
Tổng số đội ngũ nhà giáo giảng dạy các môn chuyên ngành hiện có của Trường là 285 người (Hồ sơ, lý lịch nhà giáo):
· Có 162/162 GV cơ hữu có trình độ chuyên môn giảng dạy đúng chuyên ngành, từ Đại học trở lên chiếm tỉ lệ 100%
· Có 123/123 GV thỉnh giảng có trình độ chuyên môn giảng dạy đúng chuyên ngành, từ Đại học trở lên chiếm tỉ lệ 100%
· Tỉ lệ nhà giáo đạt chuẩn : 100%
  Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.1:  03 Điểm.

2.2.Tiêu chuẩn 2.2. Đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan.
	Để đảm bảo chất lượng đào tạo tay nghề cho HS-SV, Nhà trường ưu tiên tuyển dụng nhà giáo có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp, đối với GV thỉnh giảng Trường thực hiện tuyển chọn hợp đồng GV đang làm việc tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các Công ty, xí nghiệp có mối quan hệ hợp tác với Nhà trường (Chế độ làm việc của giảng viên).      
Nhà trường có 40/222 GV chuyên ngành (20 cơ hữu, 20 thỉnh giảng) đã có thời gian làm việc ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc thực tế ở các doanh nghiệp, chiếm tỉ lệ  18% (Hồ sơ, lý lịch nhà giáo) .
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.2: 00 Điểm.

2.3.Tiêu chuẩn 2.3. Đội ngũ nhà giáo thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp 
Theo quy định về chế độ làm việc của nhà giáo, trong một năm học nhà giáo phải có thời gian thực tập 4 tuần(160 giờ) để cập nhật kiến thức công nghệ mới, bổ sung kinh nghiệm, kỹ năng thực hành, kỹ năng xử lý tình huống. Nhà trường phân công cho Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp thực hiện kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo mục tiêu đặt ra (Chế độ làm việc của giảng viên).

2.4.Tiêu chuẩn 2.4. Các giờ giảng (thực hành, lý thuyết, tích hợp) của nhà giáo được HSSV đánh giá ở mức tốt/hài lòng 

2.5.Tiêu chuẩn 2.5. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên 
· Trường được phê duyệt đào tạo 07 ngành trọng điểm :
· Cấp độ quốc tế, 02 ngành   :  Công nghệ Ô tô, Cơ khí chế tạo
· Cấp độ khu vực, 02 ngành  :  Điện công nghiệp, Cơ điện tử
· Cấp độ quốc gia, 03 ngành :  Quản trị mạng máy tính, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
· Tổng số nhà giáo dạy 07 nghề trọng điểm : 189 người, trong đó :
· GV cơ hữu : 129
· GV thỉnh giảng : 60
· Số giảng viên đạt trình độ công nghệ thông tin cơ bản/tương đương :  162 người (Trong đó có 05 giảng viên giảng dạy chuyên ngành công nghệ thông tin được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3) (Hồ sơ, lý lịch nhà giáo)
· GV cơ hữu :  124/129 người, đạt tỉ lệ 96%
· GV thỉnh giảng : 38/60 người, đạt tỉ lệ 63%
· Tỉ lệ nhà giáo đạt chuẩn tin học công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên là 85%
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.5: 02 Điểm.

2.6.Tiêu chuẩn 2.6. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên. 
Trong tổng số 189 nhà giáo dạy 07 nghề trọng điểm. 
· Số giảng viên đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên : 104/189 người (Hồ sơ, lý lịch nhà giáo)
· GV cơ hữu :  84/129 người đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh B1/tương đương trở lên, đạt tỉ lệ 65%.
· GV thỉnh giảng : 20/60 người đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh B1/tương đương trở lên, đạt tỉ lệ 33%.
· Tỉ lệ nhà giáo đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên là 55%
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.6: 00Điểm.

Tiêu chuẩn 2.7. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao 
	
Tiêu chuẩn 2.8. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức mới theo chương trình của nước được chuyển giao.
Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức tài trợ giáo viên, chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ các thiết bị về Năng lượng mặt trời qua phương pháp học theo dự án (Project-based learning), Tổ chức lớp tập huấn cho 15 giảng viên (trong đó 10 giảng viên của Nhà trường và 05 giảng viên của 05 trường Cao đẳng và Trung cấp trong thành phố) về chủ đề “Năng lượng mặt trời và thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam” từ ngày 11/6 - 23/6/2018.

Tiêu chí 3: Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo 
	- Điểm chuẩn Tiêu chí 3: 23 điểm
	

	- Điểm tự đánh giá Tiêu chí 3
	…….

	- Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	…..%



Tiêu chuẩn
 3.1. Tỷ lệ thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm đảm bảo tối thiểu 60% thời gian khóa học, trong đó ít nhất 40% thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp 
Tiêu chuẩn 3.2. Nhà trường hợp tác với doanh nghiệp trong xây dựng chuẩn đầu ra và/hoặc phát triển chương trình đào tạo

Tiêu chuẩn 3.3. Triển khai đào tạo hợp tác với doanh nghiệp ở ít nhất 1 nghề. Thời gian đào tạo thực hành chiếm 70%, trong đó đào tạo thực hành tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 40% tổng thời gian khóa đào tạo

3.4. Tiêu chuẩn 3.4. Nhà trường có Hội đồng tư vấn ngành/nghề ở ít nhất một nghề chuyên sâu của trường và hoạt động hiệu quả 
Nhà trường thành lập các Hội đồng tư vấn chuyên môn giúp Trường phát triển theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước hội nhập  Các lĩnh vực Hội đồng tư vấn chuyên môn tập trung vào công tác trọng yếu: Tuyển sinh, đào tạo, mở rộng ngành nghề, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế… Thành viên Hội đồng tư vấn là cán bộ, giảng viên và một số nhà  giáo chuyên ngành có kinh nghiệm ở các trường Đại học có uy tín, các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực hoạt động đào tạo của trường đang làm việc tại các doanh nghiệp.
Trường có các Hội đồng tư vấn như: Hội đồng Trường được thành lập theo Quyết định số 447/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (3.4.01 - Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM nhiệm kỳ 2014 – 2019), Hội đồng khoa học và đào tạo cấp trường (3.4.02 - Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường, Hội đồng khoa học cấp khoa (3.4.03 - Quyết định thành lập Hội đồng Khoa).
Mục tiêu, nội dung hoạt động của các Hội đồng tư vấn được quy định trong quy chế tổ chức hoạt động (3.4.04 - Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường; Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa) và cụ thể hóa theo kế hoạch hoạt động của từng Hội đồng (3.4.05 – Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Khoa). Theo định kỳ và đột xuất, Hội đồng tư vấn của nhà trường tổ chức thu thập ý kiến, các thông tin góp ý về mục tiêu, nội dung hoạt động, chương trình đào tạo ngành, nghề,… và tổ chức họp thông qua những ý kiến, đóng góp các vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp để đề nghị nhà trường xem xét, bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra (3.4.06 – Biên bản họp của Hội đồng Trường; Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Biên bản họp của Hội đồng Khoa; Biên bản nghiệm thu chương trình đào tạo).
Kết thúc năm học, các Hội đồng tư vấn thực hiện báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của mình và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới (3.4.07 - Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học cũ và nhiệm vụ hoạt động đào tạo năm học mới; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa). Hoạt động của các Hội đồng tư vấn chuyên môn gắn kết với nhiệm vụ của Nhà trường, phối hợp chặt chẽ, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.4:  02 Điểm.

Tiêu chuẩn 3.5. Nhà trường cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động đến từ doanh nghiệp 
Tiêu chuẩn 3.6. Nhà trường hàng năm hợp tác, trao đổi nội dung liên quan đến đào tạo, quản lý đào tạo với các công ty/doanh nghiệp hàng đầu trong nước/quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp/nghề nghiệp 
Tiêu chuẩn 3.7. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) được doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả học tập 
Nội dung 3.8. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
Tiêu chí 4: Quản trị nhà trường 
	- Điểm chuẩn Tiêu chí 4: 32 điểm
	

	- Điểm tự đánh giá Tiêu chí 4
	…….

	- Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	…..%



Tiêu chuẩn 4.1. Cán bộ quản lý của trường được đào tạo về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp 
Đội ngũ cán bộ quản lý của trường có 45 người, gồm Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị, 45/45 cá nhân đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đủ năng lực, phẩm chất, sức khỏe đảm nhiệm chức vụ được giao. Có 38/45 cán bộ quản lý đã hoàn thành các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hoặc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý giáo dục, đạt tỉ lệ  84,6% (4.1.01. Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ CBQL).
Từ năm 2017, sau khi Nhà trường có quyết định chuyển đổi sang lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, Trường đã thực hiện việc cử  cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo quản lý giáo dục nghề nghiệp: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và một số cán bộ quản lý của trường đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp (4.1.02. Công văn thông báo tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB&XH). Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Nhà trường tiếp tục lập danh sách đề cử cán bộ quản lý nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp nộp về Sở LĐ-TB&XH để mở các lớp bồi dưỡng cho các đối tượng chưa được bồi dưỡng (4.1.03. Danh sách đăng ký tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB&XH).
Ngoài ra, Nhà trường tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ quản lý đương nhiệm chưa qua bồi dưỡng và giảng viên, nhân viên thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý cấp đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý – chương trình lãnh đạo cấp phòng do Sở Nội vụ tổ chức (4.1.04. Các Thông báo nhập học của Sở Nội vụ).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.1:  02 Điểm.

Tiêu chuẩn 4.2. Các hoạt động quản lý của nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
	Nhà trường điều hành, triển khai hoạt động chuyên môn thông qua phần mềm hành chính điện tử (Egov), mỗi cá nhân được cấp 01 tài khoản để truy cập, theo dõi, nhận nhiệm vụ phân công.
 	Về quản lý nhân sự, Trường đang sử dụng phần mềm Epmis, kết nối trực tiếp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
	Quản lý công tác thi đua, Trường đang sử dụng phần mềm Thi đua – khen thưởng kết nối trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung 4.3. Website của nhà trường được công khai, viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, chứa nhiều nội dung (trong đó có các clip ngắn giới thiệu về các nghề nhà trường đào tạo, lớp học, xưởng thực hành và thiết bị đào tạo của các nghề) và thường xuyên được cập nhật
Tiêu chuẩn 4.4. Nhà trường thường xuyên nghiên cứu khoa học ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ.
Nội dung 4.5. Nhà trường thường xuyên thực hiện hợp tác quốc tế
Nội dung 4.6. Nhà trường thường xuyên áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo
Tiêu chuẩn 4.7. Nhà trường có và thường xuyên sử dụng trang thiết bị an toàn lao động
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 10 khoa nghề, số lượng thiết bị đào tạo tại các khoa rất nhiều, sử dụng liên tục (bình quân 2ca/ngày). Đối tượng sử dụng chủ yếu là đội ngũ giảng viên và Học sinh sinh viên. Vì vậy để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, Nhà trường trang bị các thiết bị an toàn tại nơi thực tập, làm việc. Nhóm thiết bị an toàn lao động đã được trang bị:
· Phòng cháy chữa cháy.
· Hệ thống chống sét
· Hệ thống thiết bị chống giật.
· Các thiết bị hỗ trợ: CB, Rờ le.
· Kính hàn, mặt nạ hàn
 (4.7.01 - Danh mục thiết bị an toàn tối thiểu cho từng ngành; 4.7.02 - Danh mục thiết bị an toàn hiện có).
Việc sử dụng thiết bị đều có quy định cụ thể rõ ràng:
· Nội qui sử dụng thiết bị theo từng nhóm nghề cụ thể (Nội qui xưởng thực tập, Nội qui sử dụng thiết bị).
· Tại mỗi xưởng đều có nội quy hướng dẫn thực hành.
·  Thực hiện các quy định kiểm tra, sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy.
·  Hàng năm, căn cứ trên số người sử dụng, Nhà trường trang bị cho 4 khoa nghề các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết như quần áo, kính, găng tay bảo hộ. 
· Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ, đột xuất.
·  Đưa vào chương trình Môn học “An toàn và môi trường công nghiệp”, đảm bảo trang bị đầy đủ cho học sinh những kiến thức cần thiết về công tác phòng chống tai nạn điện, phòng chống cháy nổ, công tác cứu nạn và sơ cấp cứu.
· Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ CB-GV-NV,  Nhà trường tổ chức cuộc thi online “Tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường” năm 2019, tăng cường sự hiểu biết, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên về luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Luật phòng cháy chữa cháy năm 2001; Luật an toàn thực phẩm năm 2010; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.7:  03 Điểm.

Tiêu chuẩn 4.8. Nhà trường có môi trường học tập đáp ứng các yêu cầu về xanh hóa giáo dục nghề nghiệp
Thuyết minh:

Nội dung 4.9. Nhà trường có môi trường học tập thân thiện
Nội dung 4.10. Nhà trường có các dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên hoạt động hiệu quả
Tiêu chuẩn 4.11. Trường cung cấp các khoá bồi dưỡng cho nhà giáo ngoài trường ở nghề chuyên sâu/trọng điểm của trường và do giảng viên của trường thực hiện
[bookmark: _GoBack]	(Chưa có minh chứng đầy đủ)
	Thông qua Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ, khoa Điện – Điện tử đã có 01 phòng thực hành điện với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên được đào tạo, tập huấn kiến thức “Thợ điện xanh”, Trường đã đưa vào đào tạo chương trình đào tạo Điện cho HS-SV của Trường. Để chuyển giao kiến thức “Thợ điện xanh” cho các Trường bạn chưa có điều kiện học tập, từ đầu năm 2019 đến nay Nhà trường đã tổ chức tập huấn, đào tạo cho giảng viên Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kan (tỉnh phía Bắc), Trung cấp Bách Nghệ, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12, Trường Cao đẳng nghề Lilama 2 (Bản ghi nhớ hợp tác, Quyết định công nhận hoàn thành khóa học, danh sách GV được cấp chứng chỉ). 
	Ngoài ra, Trường cũng đã tham gia tổ chức khóa đào tạo Thang cuốn, thang máy cho …. giảng viên của các Trường …………..   khóa học được tổ chức từ ngày…. , số giảng viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ …… người.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.11:  03 Điểm.

PHẦN III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO
<Tóm tắt các nội dung chính về kế hoạch phát triển của Trường đến năm 2025>
PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Góp ý về Hướng dẫn, Biểu mẫu thực hiện viết Báo cáo tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao:
- <Về Nội dung tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao: có nội dung nào chưa phù hợp, cần bỏ/bổ sung nội dung nào? Các hoạt động quản lý của trường được tin hoạc hóa được đưa ra để trường tự đánh giá đã phù hợp hay chưa? …. >
- <Về Hướng dẫn: Nội dung nào phù hợp/ không phù hợp, đề xuất. Lý do: ….; Trường có góp ý  gì về hướng dẫn đánh giá việc làm sau đào tạo? ….> 
- <Về Biểu mẫu: Biểu mẫu nào phù hợp/ không phù hợp; Biểu mẫu nào khó thực hiện; có đề xuất gì? …..> 
2. Đề xuất, kiến nghị khác


Phụ lục 1: Kế hoạch thực hiện tự đánh giá
Phụ lục 2. Bảng mã minh chứng
	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chuẩn
	Tên minh chứng
	Ghi chú

	1 
	1
	1
	1.1.01
	
	
	

	2 
	
	
	1.1.02
	
	
	

	3 
	
	
	1.1.03
	
	
	

	4 
	1
	2
	1.2.01
	
	
	

	5 
	
	
	1.2.02
	
	
	

	6 
	
	
	
	(ví dụ: 1.1.02)
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	


	(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và số lượng minh chứng của trường)
Giải thích: Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi ký tự, bao gồm 3 số đi từ trái qua phải được hiểu như sau:
Số thứ nhất: thể hiện số thứ tự của tiêu chí (số này được đánh từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 5).
Số thứ hai: thể hiện số thứ tự của tiêu chuẩn.
Số thứ ba: thể hiện minh chứng số bao nhiêu của chỉ số (số này được đánh theo thứ tự các minh chứng của chỉ số từ minh chứng 01 cho đến hết các minh chứng).
Ví  dụ: 1.1.02 được hiểu là: minh chứng số 02 của Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 1. Đây cũng là minh chứng dùng chung cho cả Tiêu chuẩn 1.2
Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ Tên loại văn bản; trích yếu nội dung, thời gian minh chứng.
Đối với văn bản do cấp có thẩm quyền ban hành thì nêu rõ người ký ban hành văn bản, ngày tháng năm ban hành).
---------------------------------------
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